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Tuyên Quang, ngày        tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 

năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và 

thương mại; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 54/TTr-SCT 

ngày 27 tháng 10 năm 2025 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Báo cáo số 1223/BC-VP ngày 06 tháng 11 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý 

hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 

quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 

21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, cập 

nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổng 
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hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Công Thương tổng hợp trước ngày 01 

tháng 02 hằng năm.  

c) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đúng đủ của Danh sách cơ sở 

sử dụng năng lượng trọng điểm và sự phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật 

trong hồ sơ thẩm định trình phê duyệt tại Tờ trình số 54/TTr-SCT nêu trên. 

2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm: 

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công 

Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Các cơ sở có tên 

trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nêu tại Điều 1 và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương;            

- Chủ tịch UBND tỉnh;     

- Các PCT UBND tỉnh; 

-Vnptioffice; 

- Lưu VT, KTN: đ/c Hồng.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm           của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực 
Ngành nghề  

sản xuất 

Tiêu thụ 

năng 

lượng 

quy đổi 

(TOE) 

Ghi 

chú 

1 Công ty Cổ phần Luyện kim Tuyên Quang 
Lô C2, KCN Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang 
Công nghiệp 

Sản xuất khác chưa được phân 

vào đâu (hợp kim sắt, FeMnC, 

FeCr, SiMn, Xỉ giầu Mn, Hồ 

điện cực) 

9.168   

2 Công ty Cổ phần Giấy An Hòa Thôn An Hoà, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang Công nghiệp Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 57.858   

3 Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang 
Khu Công nghiệp Long Bình An, phường Bình Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang 
Công nghiệp 

Sản xuất gang, phôi thép và 

thép thành phẩm 
106.154   

4 Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang 
Tổ dân phố Tràng Đà 5, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 68.570   

5 Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang 
Cụm công nghiệp Thắng Quân, Xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 
Công nghiệp Sản xuất và chế biến gỗ 4.399   

6 Công ty Hồng Phát Tuyên Quang 
Cụm các khu công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Long Bình An, 

phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang 
Công nghiệp Sản xuất  Giấy 1.118   

7 
Công ty TNHH sản xuất Giầy Chung Jye 

Tuyên Quang - Việt Nam 

Cụm Công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã  Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 
Công nghiệp Sản xuất Giày 1.013   

8 HTX vận tải Trần Phú 
Số nhà 321, đường Nguyễn Thái Học, tổ dân phố 08, 

Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang. 
Vận tải 

Kinh doanh vận tải hành 

khách tuyến cố định, vận tải 

hàng hóa thông thường 

1.804,74   

9 Công ty TNHH MTV Trí Hưng Hà Giang 

Vincom Hà Giang HG01-08, Tổ 12, Phường Hà Giang 2, 

Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 

 

Vận tải 
Kinh doanh vận tải hàng hóa 

bằng xe ô tô 
1.670,76   

10  Công ty Cổ phần hợp kim sắt Hà Giang 
Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang 
Công nghiệp Sản xuất công nghiệp   

10.440 
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